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VEGF

• Di chuyển TB

• Phân bào

• Tăng tạo mạch

IGF • Tái tạo mô

TGF-β

• Di chuyển TB

• Phân bào

• Điều hòa các tp protein

FGF • Tái tạo mô

EGF
• Tăng sinh, biệt hóa TB

• Tăng tạo mạch

• Phân bào

• Tăng tạo mạch

• Hoạt hóa đại bào

PDGF
• PDGF: platelet derived growth factor

• VEGF: vascular endothelial growth factor 

• TGF-β: transforming growth factor–β

• EGF: epidermal growth factor
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Dermatol Surg . 2022 Jan 1;48(1):101-108

• Y học tái tạo có mục đích là thay thế các mô bị mất hoặc

hư hỏng do bệnh tật, chấn thương…

• Y học tái tạo da: cải thiện quá trình tái tạo mô thông qua

phương pháp sửa chữa và điều chỉnh các khiếm khuyết

sinh lý liên quan đến quá trình lành vết thương ở da, tăng

cường và thúc đẩy quá trình lành thương.

• Thẩm mỹ tái tạo tập trung vào việc tái tạo các mô mềm bị

mất hoặc hư hỏng do quá trình lão hóa, ảnh hưởng đến

thẩm mỹ…
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• Bio-Cue (Tín hiệu sinh học) là thuật ngữ chung cho một

tập hợp các phương pháp điều trị đa dạng nhằm cải thiện

môi trường vi mô của mô tại chỗ thông qua tín hiệu tế

bào.

• Nhiều bằng chứng cho thấy các tế bào nội sinh cục bộ

có thể được kích thích thông qua tín hiệu ngoại bào đến

trạng thái hoạt động trẻ hóa.

Bio-Cue



Dermatol Surg . 2022 Jan 1;48(1):101-108

PRP là “tín hiệu sinh học” được

sử dụng phổ biến nhất trong

chuyên ngành da liễu thẩm mỹ



1. Pure PRP or leucocyte-poor PRP (P-PRP)

2. Leucocyte and PRP (L-PRP)

3. Pure PRF or leucocyte-poor PRF (P-PRF)

4. Leucocyte-rich fibrin and PRF (L-PRF)

Trends Biotechnol. 2009;2:158–167

Phân loại Dohan Ehrenfest (2009)
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Các loại PRP thường dùng

Journal of Experimental Orthopaedics (2019) 6:24
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phù hợp
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• Cách lấy máu

• Tốc độ quay li tâm

• Thời gian và nhiệt độ ly tâm

• Sử dụng chất chống đông máu

o Không sử dụng EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid)

o Khuyến cáo acid citrate dextrose (ACD-A)

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng PRP
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Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng PRP



J Cutan Aesthet Surg. 2014 Oct-Dec; 7(4): 189–197
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• Cách lấy máu

• Tốc độ quay li tâm

• Thời gian và nhiệt độ ly tâm

• Sử dụng chất chống đông máu

o Không sử dụng EDTA (ethylene diamine tetra acetic acid)

o Khuyến cáo acid citrate dextrose (ACD-A)

• Nồng độ tiểu cầu

• Có sử dụng gel hỗ trợ/ không sử dụng gel hỗ trợ

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng PRP



Chất 

kháng 

đông

Quá trình thực hiện lấy PRP
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• Thrombin ngoại sinh

• CaCl2

• Thrombin + CaCl2

• Áp lực thông qua hệ thống bơm ép

• Collagen và thrombin nội sinh

• …. 

Các yếu tố kích hoạt tiểu cầu sau khi chiết tách PRP
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Trẻ hóa da

Sẹo lõm

Rụng tóc

Bạch biến 

Loét da 

Chỉ định

Platelet-rich plasma (PRP) 

Sạm da 
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Phân loại các tình trạng rụng tóc thường gặp

1. Androgenic Alopecia (Rụng tóc nội tiết tố nam)

• Male Pattern Hair Loss

• Female Pattern Hair Loss
2. Involutional Alopecia (Rụng tóc tiến triển)

3. Alopecia Universalis (Rụng tóc toàn thân)

4. Alopecia Areata (Rụng tóc từng mảng)
5. Trichotillomania (Tật nhổ tóc, hội chứng nghiện giật tóc)

6. Rụng tóc có sẹo dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn

•Rụng tóc có sẹo nguyên phát: rối loạn viêm hoặc tự miễn dịch trực tiếp

nhằm phá hủy các nang tóc.

•Rụng tóc để lại sẹo thứ phát: xảy ra do biến chứng của chấn thương hoặc

từ những tổn thương trên da.



VEGF
GDNFIGF-1



Vai trò của PRP trong Androgenic Alopecia (AGA) 

J Cutan Aesthet Surg. 2023 Jul-Sep; 16(3): 169–177.



J Eur Acad Dermatol Venereol . 2018 Jan;32(1):11-22

Hướng dẫn điều trị AGA dựa trên bằng chứng (2018)



Vai trò của PRP trong Alopecia Areata (AA) 

Journal of Investigative Dermatology Symposium Proceedings, Volume 20, Issue 1, November 2020, Pages S45-S49



Trước điều trị Sau 5 lần điều trị PRP

Involutional Alopecia 





Int J Mol Sci . 2020 Sep 6;21(18):6516



Trước điều trị Sau điều trị PRP + minoxidil



KẾT LUẬN

•PRP được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong 

chuyên ngành Da liễu thẩm mỹ

•Vai trò của PRP trong y học tái tạo ngày càng 

sáng tỏ và trở nên phổ biến

•Việc tối ưu hóa sử dụng PRP cần lưu ý:

o Chọn lựa BN phù hợp

o Chuẩn hóa kỹ thuật thực hiện







1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TRÌNH BÀY
(PHỤC VỤ BÀI KIỂM TRA CME)

Cơ chế chính được cho là góp phần vào hiệu quả của platelet-rich plasma (PRP) trong là gì?

A. Gây phá hủy chọn lọc melanocyte

B. Giải phóng các yếu tố tăng trưởng, thúc đẩy tăng sinh nguyên bào sợi và tổng hợp 

collagen

C. Ức chế trực tiếp tuyến bã

D. Làm đông vón collagen tức thì bằng nhiệt
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